[bookmark: _Toc65103688]CHỦ ĐỀ 3: KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ ÁP SUẤT
Môn học: Vật lý 8
Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức:
Củng cố hệ thống hoá kiến thức về khối lượng riêng, trọng lượng riêng, áp lực và áp suất.
2. Kĩ năng:
Biết được tính chất và giải thích được các hiện tượng thực tế, giải được các bài tập.
3. Thái độ: Phát huy khả năng tư duy của học sinh
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
· Giáo án, 
·  Máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint.
2. Học sinh: Học bài cũ
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
a) Mục tiêu: Ôn tập những kiến thức lý thuyết đã học về khối lượng riêng và áp suất.
b) Nội dung: HS trình bày về các lý thuyết đã học 
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c) Sản phẩm: học sinh học thuộc được các lý thuyết đã nêu
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: Một bạn bất kỳ sẽ nêu các lý thuyết của bài đã học.   
- Thực hiện nhiệm vụ: HS nghiên cứu câu hỏi của giáo viên.
- Báo cáo: Trả lời những câu hỏi đã nghe.
- Đánh giá/ kết luận: GV chiếu slide lý thuyết và giảng lại.
2. Hoạt động 2: Ôn tập và củng cố lý thuyết bài Khối lượng riêng
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức lý thuyết về bài học.
b) Nội dung: Chơi trò chơi “QUẢ TÁO ĐỘC”
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
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- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV tiến hành trò chơi:
+ Luật chơi: Có 10 lượt ăn táo, mỗi lượt sẽ có hai quả táo gồm một quả độc và quả thường. Cả lớp chia làm 2 nhóm, nhóm nào ăn phải nhiều quả táo độc hơn sẽ thua và phải thực hiện thử thách của nhóm chiến thắng. 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS giơ tay đưa ra phương án trả lời.
- Đánh giá/ kết luận: GV chiếu slide đáp án và giải thích đáp án.
3. Hoạt động 3: Ôn tập và củng cố lý thuyết bài Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng trong nó
a) Mục tiêu: Ôn tập, vận dụng lý thuyết để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống và giải bài tập.
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “ONG NON HỌC VIỆC”
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS 
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d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Cả lớp cùng tham gia chơi trò chơi.
+ Bạn nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất ở mỗi câu hỏi sẽ dành chiến thắng.
+ Tổng kết bạn nào có số câu trả lời đúng nhiều nhất sẽ được cộng điểm.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi.
- Báo cáo: HS giơ tay trình bày đáp án của mỗi câu hỏi
- Đánh giá/ kết luận: GV chiếu slide đáp án và giải thích đáp án.
4. Hoạt động 4: Ôn tập và củng cố lý thuyết bài Áp suất
a) Mục tiêu: Ôn tập, vận dụng lý thuyết để giải các bài tập liên quan đến áp suất
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “VƯỜN HOA TRI THỨC”
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS 
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d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Cả lớp chia làm 2 nhóm, ở mỗi câu hỏi, mỗi nhóm cử đại diện để chọn cây hoa muốn trồng và trả lời câu hỏi để trồng được hoa. Sau khi kết thúc, nhóm nào trồng được nhiều hoa nhất sẽ là nhóm chiến thắng.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi.
- Báo cáo: HS giơ tay trình bày đáp án của mỗi câu hỏi
- Đánh giá/ kết luận: GV chiếu slide đáp án và giải thích đáp án.
5. Hoạt động 5: Ôn tập và củng cố lý thuyết bài Áp suất trong chất lỏng và chất khí
a) Mục tiêu: Ôn tập, vận dụng lý thuyết để giải các bài tập liên quan đến áp suất
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “GIÚP KHỈ LẤY TẢO”
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS 
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d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ HS giơ tay để hái táo giúp khỉ, ở mỗi quả táo cần hái có 1 câu hỏi, nếu HS trả lời đúng câu hỏi thì sẽ được 1 quả táo, trả lời sai không được quả nào. Kết thúc trò chơi, HS nào hái nhiều táo giúp khỉ nhất sẽ dành chiến thắng và được cộng điểm.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi.
- Báo cáo: HS giơ tay trình bày đáp án của mỗi câu hỏi
- Đánh giá/ kết luận: GV chiếu slide đáp án và giải thích đáp án.
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Mudn do khéi lwong riéng clia qua cau bang sat ngudi ta dung
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Ta treo mét vat cé khdi lwong la 960g vao luc ké&. Khi dé kim trén luc
ké chi la:
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Khi bd vao binh nuéc 500g chi va khi bd 500g sat thi truong hop nao
mu'c nwdc dang cao hon?
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Khi s&r dung luc ké dé do trong lwong cla mét vat, kim trén luc ké
chi 5,4N. Khi d6 khéi lwong clia vat ndng 13?
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Néu sira trong mot hop sita cé khdi lvgng tinh 387 g va thé tich
0,314 lit thi trong lvong riéng cha sita gan nhat vdi gia tri ndo sau
day?

_ B. 0'791 N/m3
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Kh&i lwgng riéng cdia dau &n vao khoang 800 kg/m3.
Do d9, 2 lit du &n s& cd trong lwong khodng bao nhiéu?
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Tinh khéi lwong ciia mét khdi da hoa cwong dang hinh hdp chi¥ nhat
co6 kich thuéc 2,0 mx3,0mx 1,5 m.
Biét khéi luvong riéng clia da hoa cuong 13 p =2750 kg/m3.
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Kh&i lwgng riéng cla nudc la?
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Trudc mot chiéc cadu cé mot bién bao giao thong cé ghi “5T”. S6 5T
¢ y nghia gi?

A. SG 5T chi dan rang xe c6 trén 5
ngudi ngdi thi khéng duoc di qua cau
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D. trong lwong cua chit long
va theé tich cta Eh?m chét long
bi vat chiém chd

B. trong lirong riéng cia vat va
thé tich cua p_hén chét long bi
vat chiém ché

C. trong luong riéng cua chiat
1ong va thé tich cua vat
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Khi vét ndi trén chit 16ng thi luc diy
Acsimet co cwong do?

A. nhé hon trong | B. bang trong C. nh6 hon hogc bing
luong ctia vat luong cuia vat trong lwong cua vat
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Mot vat ¢ trong nwoc chiu tac dung cia
nhirng lwc nao?

S -

A. Luc déy Acsimet - C. Luc d?y Acsimet v D. Trong luc
luc ma sat
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Cong thirc tinh luc diy Acsimet 122
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1 kg nhom (c6 trong lwgng riéng 27000N/m3) va 1kg chi
(trong lwgng riéng 13000N/m3) dwoc tha vao mét bé
nwéce. Lwce day tac dung 1én khoi nao l6nm hon?

C. Khong du dir
lieu két luan

B. Bang nhau
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Mot qua ciu bing sit treo vao 1 lwc ké & ngoai khong Khi
Iwe ké chi 1,7N. Nhiing chim qua cu vao nwéc thi lre ké
chi 1,2N. Lwrc day Acsimet c6 do 1om la:
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A. 4000N

Mot qua cau bing sit cé thé tich 4 dm3 dwgc nhiing chim
trong nwéc, biét khéi lrong riéng ciia nwée 1000kg/m3.
Luc day Acsimet tac dung lén qua cau la?

- C. 40000N D. 2500N
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Mot vt dic treo vao 1 hrc ké, & ngoai khong Kkhi chi
3,56N. Nhiing chim vt d6 vao nwéc thi s chi ciia Ic ké
giam 0,4N. Héi vat do dwgc lam bang chat gi?
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Tinh d6 cao clia mét chiéc may bay dang bay. Biét cao ké
dat trén may bay chi 7360 N/m, ap suat |a 760 mmHg va
trong riéng clia khdng cta khi quyén tai mat dat |a 760
mmHg va trong luvong riéng cda khéng khi ldc d6 12 8
N/m.

Ap suét khi quyén tai mat dat:
Pdat = 760 mmHg = 103360 N/m?
Ap suét clia cot khong khi cao h (m) gay ra tai mat dat:
Ph = Pdat - Pmady bay = 103360 — 7360 = 96000 N/m2
DS cao clia mot chiéc may bay lic dé la:
Ph=dkk.h => h = Ph/dkk = 96000/8 = 12000 m
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Tai sao ndp 4m pha tra
thuong cé mot 16 hd nho?

PE rét nude dé dang. Nho ¢6 16 thang trén
nép 3m véi khi quyén, ap sudt khi trong 4m
cong véi ap suat nwdc 1én hon ap suat khi
quyén, bdi vy ma nwdc trong am chay ra
ngoai dé dang hon.
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Vi sao nha du hanh vii tru khi di ra
khoang khéng vii tru phai mac
mot bd d6 do giap?

Trong co thé clia con ngudi va cd mau déu cé khong khi. Ap suat cla
khéng khi bén trong con ngudi bing p sudt khi quyén. Con ngudi séng
trong sw can bang gitta 4p suit bén trong va bén ngoai co thé.

Khi con ngudi tir tau vii tru bude ra khoang khdng, ap sudt tir bén ngoai
tac dung Ién co thé 1a rat nhé, cé thé xdp xi bing 0. Con ngudi khdng
thé chiu dwoc sw pha v& can bang ap suit nhu vay. Ao glap clia nha du
hanh c6 tac dung gitt 4p sudt bén trong o gidp c6 dd Ién xap xi bang ap {
suat khi quyén binh thuwong trén mat dat.





image36.png
Mot chiéc tau bi thling mot 16 & do sau 2,8 m. Nguoi ta dat
mot miéng va ap vao 16 thing tlr phia trong. Hi can mét luc
t3i thiéu bang bao nhiéu dé gitr miéng va néu 13 thiing rong
150 cm va trong lwong riéng cla nwdc 13 10 000N/m3-

Tém tit
h=2,8m; S =150 cm?= 0,015 m?;

d = 10000 N/m?; f=?

Ap suét do nudrc gay ra tai 16 thang la:
p =d.h = 10000.2,8=28000 N/m?

Lurc t8i thiéu dé gilr miéng va la:

F=p. $=28000. 0,015 = 420N
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Trong binh thng nhau gdm hai nhanh, nhanh Ién cé tiét
dién gap doi nhanh nhé. Khi chwa mé khéa T, chiéu cao cla
c6t nwdc & nhanh 1én 13 30 cm. Tim chiéu cao ¢t nudce &
hai nhanh sau khi d3 mé khéa T va khi nwéc dd ding yén.
Bd qua thé tich clia dng néi hai nhanh.

la 2s.
- Sau khi mé& khéa T cot nwédc & hai nhanh cé
cling chigu cao h.

- Do thé tich nuéc trong binh théng nhau Ia
khéng déi nén ta cé:
2s.30=s.h+2s.h
=>h=20cm

Goi dién tich tiét dién clia dng nhd 1a s, dng lén ’
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Cac binh nudc loc thuong cé géng mét chét nhya trén

nép dé khi chua st dung du cé nhan voi thi nuéc khong

) chay ra. Lic st dung thi phai rdt chét ra thi nhan voi
nuéc méi chay ra dwgc. Dya vao kién thire d3 hoc em

J hay gidi thich tai sao lai nhu vdy?

=

dung du cé nhan voi thi nwdc khdng chay ra la khi dé
khéng cé khi 02 thi nhan voi rat chat, cdm gidc nhw
rat ndng ma tac dung mét luc 16n cling khong cé
nudc chay ra.

- Con khi str dung thi phai rit chdt nwdc thi nhan voi
nudc méi chay duoc vi luc d6 c6 khéng khi di vao thi -{
duoc théng thodng gitp nudc di ra nhanh va manh.

hi st dung ndt chét nhua trén ndp dé khi chua st ’
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M6t ngudi the 1dn miac bd 4o lan chiu dugc mot dp suat
t6i da la 300 000N/m2. Biét trong lwong riéng clia nwdc
310000 N/m?2.

a) Hoi ngwdi tho d6 ¢ thé lan duoc sau nhat 13 bao
nhiéu mét?

b) Tinh &p lwc cia nudce tac dung |én clra kinh quan sét
cla 4o 1an cé dién tich 200cm2 khi lan sdu 25m.

a) Nguoi tho l3n cé thé lan duoc sau nhat la:
Ap dung céng thitc: p=dh =>h =
pd=30000010000=30(m)

b) Ap sudtclanuwécddosauh'=25m: p=d.h= §
10000.25 = 250000(N/m2)

Ap lyc clia nwrdc tac dung Ién clra kinh:
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» Khéi lwong riéng cia mot chét duge xéc dinh b'fmg khéi lwong
ciia mot don vi thé tich chét do.
> Khdi hrong riéng ciia mdt chit dwoc xac dinh bing cong thirc:
D=m/V
Trong dé: D 1a khi lwong riéng
m 1a khdi lvong ciia lwong chit c6 thé tich V
Pon vi ciia khdi lwong riéng 1 kg/m3

» Cong thirc tinh trong lwgng riéng:
d=P/V
Trong do: P la trong luwong (N)
V 1a thé tich (m?)
Pon vi ctia trong luong riéng 1a N/m?
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ON TAP BAI CU
» Mot vat nhing vao chat 16ng, bi chét long ddy thing dimg tir dudi lén véi luc c6 do
16n bang trong lrong ciia phan chét 16ng ma vat chiém chd. Luwec nay goi la lwc day
Acsimet.
» Néu luc déy Acsimet lon hon trong luc tac dung lén vat, Véjt' s& ndi 1én. Néu luc déy
Acsimet nho6 hon trong luc tac dung 1én vat, vat s& chim xudng.
> Cong thirc tinh le diy Acsimet: F, = d.V
Trong do: d 1a trong lwong riéng ciia chit 1ong (N/m3).
V la thé tich phan chét 1ong bi vat chiém chd (m?3).
F,laluc déy Acsimet (N)
> Piéu kién dinh tinh dé mét vat ndi hay chim trong mét chét l6ng:
Vit néi lén khi khéi lwong riéng ciia vt nhé hon khéi leong riéng ctia chét long.
Vit lo limg trong chét 16ng khi khéi lwong riéng ciia vat bang khéi lwong riéng ctia
chét léng.
Vit chim xudng khi khéi lrong riéng ciia vat 16n hon khéi lrong riéng cua chét léng.
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ON TAP BAI CU

> Ap lue 13 luc ép c6 phuong vudng goc véi mit bi ép.
> Ap suit duoc tinh b?mg ap luc tac dung lén mot don vi dién tich mat bi
ep
> Pé tang ap suit tac dung 1én mot mat tiép xic, ta co thé:
o Gitt nguyén ap luc, giam dién tich mat bi ép.
o Gitt nguyén dién tich mat bi ép, tang ap luc.

o Dbng thoi ting ap luc va giam dién tich mit bi ép.





image4.png
>
>
>
>
>
>

Y VY

ON TAP BAI CU .

Chat l6ng tac dung ap suit 1én thanh binh, day binh va 1én ca cc vat nhung trong no.
Ap suit tac dung vao chit 1ong duoc truyén nguyén ven theo moi hudng.

Ap suét p tai mot diém & dé sau h so v6i mit thodng chat 16ng duogc tinh bang p=d.h
Trong 10ng chit 1ong dimg yén, dp sudt tai nhitng diém ciing dé sdu 13 nhu nhau.
Chét khi tic dung ap sudt 1én cac vat & trong no.

T{éi Dit bao ql}anh boi khi quyén, chit khi co trong luong nén mgi vat trén "{réi Dit
df:u chéu ap suat (iﬁa 16p khong khi theo’ moi phuqng goi 1a ap suat khi quyeén.

1§p su?}t khi quy@n t?mg theo dé, sau giong ép suat chat long.

Ap suat khi quyén ¢ gan mat dat la I6n nhat va c6 gia tri khoang 100000Pa
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Tinh trong lwong clia thanh sat cé thé tich 100cm?
Biét khai lwgng riéng cla sat la: 78000N/m3
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